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51015585 HUỲNH THÁI CHƯƠNG 12/01/2007 Nam 12A1 4.6 7 8.5 SU 9 DI 8.41 D2-VS2 7.89 Đạt

51015591 CHÂU KIỀU DUYÊN 02/10/2007 Nữ 12A1 5.25 6.5 8.5 SU 8.5 KTPL 8.19 D2-VS2 7.84 Đạt

51015598 ĐINH TẤN ĐẠT 24/04/2007 Nam 12A1 3.75 7.25 8.25 DI 8.25 KTPL 7.2 D2-VS2 7.19 Đạt

51015601 DƯƠNG TẤN PHÚ ĐIỀN 29/11/2007 Nam 12A1 3.6 7.5 3.75 N1 4.45 HO 8.27 D2-VS2 6.66 Đạt

51015605 VĂN THÀNH ĐÔ 25/02/2007 Nam 12A1 3.45 6.75 8.75 SU 10 DI 8.44 D2-VS2 7.87 Đạt

51015606 AMIN SA NI GIAH 12/08/2007 Nữ 12A1 4 6.75 4.5 N1 8.25 KTPL 7.68 D3-TS3 7.44 Đạt

51015613 NGÔ THỊ BÉ HẠNH 07/10/2007 Nữ 12A1 5.5 6.75 4.5 N1 8.25 SU 8.54 D2-VS2 7.88 Đạt

51015615 TRẦN QUỐC HÀO 23/05/2007 Nam 12A1 3.2 5.75 4.35 SU 7.5 KTPL 7.29 D1 6.1 Đạt

51015622 LÊ CÔNG HẬU 14/04/2007 Nam 12A1 3.85 7.75 8.75 SU 9.25 DI 8 D2-VS2 7.95 Đạt

51015634 ĐỖ QUANG HUY 02/11/2007 Nam 12A1 5.75 7 4.25 N1 5.75 HO 8.84 D1 7.34 Đạt

51015636 NGUYỄN HỒNG HUY 18/04/2007 Nam 12A1 5.1 6 5.5 DI 6.75 KTPL 6.29 D1 5.92 Đạt

51015643 MO HA MACH PHA IS 26/04/2007 Nam 12A1 4.2 8.5 7.75 SU 9 DI 8.72 D3-TS3 8.68 Đạt

51015648 NGUYỄN TRUNG KHANG 29/07/2007 Nam 12A1 4.1 6.75 7.75 SU 8 DI 8.58 D1 7.83 Đạt

51015657 PHẠM QUỐC KIỆT 04/07/2007 Nam 12A1 3.45 7.25 8 SU 8 KTPL 7.6 D2-VS2 7.59 Đạt

51015658 PHAN THỊ TRÚC LÀI 24/10/2007 Nữ 12A1 3.25 8 6.85 SU 6 DI 7.29 D2-VS2 6.76 Đạt

51015659 PHÙNG THỊ THÙY LÂM 25/10/2007 Nữ 12A1 3.2 7.5 8.25 DI 8 KTPL 8.3 D2-VS2 7.62 Đạt

51015673 TRẦN CÔNG LÝ 19/04/2007 Nam 12A1 4.25 7.75 8.75 SU 9.75 DI 8.38 D1 7.81 Đạt

51015674 FA HI MAH 13/12/2007 Nữ 12A1 4.35 7 6.75 SU 6.6 KTPL 7.6 D3-TS3 7.59 Đạt

51015676 ĐẶNG NGỌC MAI 14/07/2007 Nữ 12A1 4.1 7 7 DI 8 KTPL 7.94 D2-VS2 7.51 Đạt

51015677 KATHARINE THÙY LÊ MEYER 28/12/2007 Nữ 12A1 3.35 5.83 6 N1 7.5 KTPL 8.29 D1 6.84 Đạt

51015683 LÊ THỊ THẢO MY 05/04/2007 Nữ 12A1 4.5 6.25 7.5 SU 7.1 DI 8.05 D2-VS2 7.42 Đạt

51015684 NGUYỄN THỊ NGỌC MY 04/07/2007 Nữ 12A1 2.95 7 7.25 SU 7.75 KTPL 7.31 D1 6.62 Đạt

51015692 NGUYỄN THANH NÂNG 20/11/2007 Nam 12A1 5 8 9.25 SU 8.5 DI 9.03 D1 8.34 Đạt

51015703 TRẦN NGUYỆT NGHI 15/11/2007 Nữ 12A1 4.5 9.25 9.25 SU 7.75 DI 8.52 D2-TS2 8.59 Đạt

51015709 TRƯƠNG BÍCH NGỌC 14/09/2007 Nữ 12A1 5 8.5 6 N1 9.75 SU 9.37 D2-VS2 8.41 Đạt

51015714 THÁI QUANG NHÂN 18/03/2007 Nam 12A1 2.2 6 5.5 DI 8.25 KTPL 6.58 D1 6.24 Đạt

51015716 NGUYỄN LÊ THẢO NHI 13/08/2007 Nữ 12A1 4.25 7.75 6.35 DI 8.5 KTPL 7.46 D2-VS2 7.11 Đạt

51015729 NGUYỄN THỊ BẢO OANH 20/06/2007 Nữ 12A1 3.85 7 7.1 SU 6.35 DI 7.59 D1 7.04 Đạt

51015739 NGUYỄN TRỌNG PHÚC 14/04/2007 Nam 12A1 4.5 6.33 5.25 SU 6.5 DI 7.5 D1 6.82 Đạt

51015743 NGUYỄN TRÚC QUỲNH 15/12/2007 Nữ 12A1 5.35 8 9.75 SU 9 DI 8.85 D1 8.51 Đạt

51015749 JA MI LAH YOU SOH 28/04/2007 Nữ 12A1 5.25 8 7.25 N1 7.75 DI 7.75 D3-TS3 8.03 Đạt
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51015766 NGUYỄN NHỨT THỊNH 03/10/2007 Nam 12A1 4.45 8.75 4.75 N1 6 HO 9.09 D1 7.49 Đạt

51015771 TRẦN MINH THÔNG 03/09/2007 Nam 12A1 4.5 7.5 8.75 SU 9.25 DI 8.84 D2-VS2 8.5 Đạt

51015784 BÙI THỊ TUYẾT TRANG 07/04/2007 Nữ 12A1 4.5 7.75 9.75 SU 8.75 DI 8.83 D1 8.34 Đạt

51015785 ĐOÀN THỊ BÍCH TRÂM 04/10/2007 Nữ 12A1 3.5 8.5 8 SU 9.5 KTPL 8.65 D2-VS2 8.44 Đạt

51015788 NGUYỄN THỊ HUYỀN TRÂN 21/11/2006 Nữ 12A1 4.1 5 6 SU 8 KTPL 6.81 D2-VS2 6.64 Đạt

51015800 NGUYỄN THỊ VÀNG 14/09/2007 Nữ 12A1 4 7.25 6.1 DI 8.75 KTPL 7.82 D2-VS2 7.51 Đạt

51015804 HUỲNH THANH VŨ 10/04/2007 Nam 12A1 4.35 8.25 7.25 DI 7.5 KTPL 8.5 D2-VS2 8.17 Đạt

51015807 LÊ THỊ THẢO VY 15/10/2007 Nữ 12A1 5.75 7.5 8.5 SU 9.75 DI 8.54 D1 8.44 Đạt

51015814 DƯƠNG THỊ XIẾU 22/11/2007 Nữ 12A1 4 8.5 8.5 SU 7.5 KTPL 8.84 D1 8.06 Đạt

51015823 TRẦN KIM YẾN 24/10/2007 Nữ 12A1 4.75 7.5 7 SU 6.25 KTPL 7.21 D1 6.69 Đạt

51015579 NGUYỄN NGỌC BĂNG BĂNG 22/10/2007 Nữ 12A2 5.5 8 8.5 SU 9.5 DI 9.28 D1 8.44 Đạt

51015587 VÕ THỊ CƯƠNG 13/01/2007 Nữ 12A2 3.6 7 9 SU 8 DI 8.83 D1 7.95 Đạt

51015592 LÊ THỊ MỸ DUYÊN 18/01/2007 Nữ 12A2 2.85 6.25 5.7 SU 6.75 KTPL 6.65 D1 6.19 Đạt

51015593 NGUYỄN THỊ CẨM DUYÊN 12/04/2007 Nữ 12A2 2.2 6.75 5.25 SU 7.5 KTPL 6.85 D2-VS2 6.46 Đạt

51015596 NGUYỄN VĂN DƯƠNG 14/09/2007 Nam 12A2 4.5 4.5 6.5 SU 8 KTPL 6.87 D1 6.44 Đạt

51015597 NGUYỄN THỊ ANH ĐÀO 22/03/2007 Nữ 12A2 3.85 5 4.6 SU 4.25 DI 6.97 D2-VS2 5.96 Đạt

51015599 NGUYỄN KHÁNH ĐĂNG 06/04/2007 Nam 12A2 3.5 5.5 5.6 SU 8 KTPL 7.4 D2-VS2 6.58 Đạt

51015614 NGUYỄN VĂN PHÚC HÀO 03/02/2007 Nam 12A2 3.25 5.75 5.25 DI 9.25 KTPL 7.01 D2-VS2 6.69 Đạt

51015620 TRẦN THỊ NGỌC HÂN 17/05/2007 Nữ 12A2 4.2 6 7.25 SU 8.75 KTPL 7.57 D2-VS2 7.53 Đạt

51015621 HỒ PHÚC HẬU 29/08/2007 Nam 12A2 5 8 8.25 SU 7.85 DI 8.35 D2-VS2 7.89 Đạt

51015630 VÕ THỊ KIM HUỆ 25/05/2007 Nữ 12A2 3.35 5.58 6.5 SU 6.5 DI 7.17 D2-VS2 6.49 Đạt

51015633 ĐOÀN QUỐC HUY 13/11/2007 Nam 12A2 5 7.75 6.1 HO 9 SU 8.85 D2-VS2 8.23 Đạt

51015638 TRƯƠNG ĐAN HUY 01/12/2007 Nam 12A2 4.5 6.75 7.25 SU 9.25 KTPL 8.09 D1 7.47 Đạt

51015640 NGUYỄN NGỌC HUYỀN 19/05/2007 Nữ 12A2 4.75 7.75 8.5 SU 9.5 KTPL 9.38 D1 8.31 Đạt

51015641 ĐINH THỊ NHƯ HUỲNH 16/12/2007 Nữ 12A2 4 7.5 5.35 DI 6.75 KTPL 7.53 D2-VS2 7.2 Đạt

51015649 TRẦN VĂN KHÁNH 08/10/2007 Nam 12A2 4.25 7 7 SU 8 KTPL 7.94 D1 7.28 Đạt

51015672 LÝ TRẦN THẢO LY 18/06/2007 Nữ 12A2 4 7 7.5 SU 9 DI 8.32 D1 7.44 Đạt

51015678 AB DOL HA MID 10/03/2007 Nam 12A2 3.7 6.25 6.25 SU 7.5 KTPL 7.18 D3-TS3 6.96 Đạt

51015681 TRẦN THỊ TUYẾT MINH 19/04/2007 Nữ 12A2 4.75 6.75 8 SU 7.25 DI 8.39 D1 7.34 Đạt

51015685 LÂM THỊ NGỌC MỸ 24/05/2005 Nữ 12A2 4.75 6.67 8 SU 7.5 DI 8.78 D2-VS2 8.12 Đạt

51015693 NGUYỄN THỊ HUỲNH NGA 14/10/2007 Nữ 12A2 3.5 6.25 4.2 SU 7.75 KTPL 7.39 D1 6.21 Đạt

51015696 HÀ KIM NGÂN 27/03/2007 Nữ 12A2 4.25 7 6.1 DI 9.5 KTPL 8 D2-VS2 7.61 Đạt
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51015710 ĐOÀN THÀNH BẢO NGUYÊN 10/08/2006 Nam 12A2 5 6.25 5.5 SU 5.6 DI 7.32 D2-VS2 6.54 Đạt

51015713 PHAN THÀNH NGUYÊN 02/09/2007 Nam 12A2 5.75 7.25 8.25 SU 9.25 DI 9.28 D2-VS2 8.56 Đạt

51015720 HỒ NGUYỄN THẢO NHƯ 12/10/2007 Nữ 12A2 4.1 7.75 7.5 SU 8.5 KTPL 8.09 D2-VS2 7.73 Đạt

51015722 NGÔ THỊ TUYẾT NHƯ 16/04/2007 Nữ 12A2 5.25 8 3 N1 8.25 KTPL 8.89 D1 7.56 Đạt

51015740 TRƯƠNG HOÀNG PHÚC 28/05/2007 Nam 12A2 3.6 7 8.5 SU 7.5 KTPL 7.75 D2-VS2 7.58 Đạt

51015741 HUỲNH MINH PHỤNG 29/11/2007 Nam 12A2 3.35 7.25 7.5 SU 8.5 KTPL 7.28 D2-VS2 7.08 Đạt

51015745 ĐOROSẾT ROHANI 20/10/2007 Nữ 12A2 4.25 8 8.25 SU 7.75 KTPL 8.82 D3-TS3 8.53 Đạt

51015750 TRẦN NGỌC SƠN 26/07/2007 Nam 12A2 4.75 6.5 6.1 SU 7.5 KTPL 7.47 D1 6.61 Đạt

51015751 PHAN THỊ THẢO SƯƠNG 29/11/2007 Nữ 12A2 4.75 7.5 7.35 SU 8 KTPL 8.23 D1 7.45 Đạt

51015755 NGUYỄN QUỐC THÁI 27/05/2007 Nam 12A2 3.6 8 7.5 SU 8.25 KTPL 7.72 D1 7.42 Đạt

51015768 PHAN VĨNH THỊNH 18/04/2007 Nam 12A2 5 7.92 5 N1 8 SU 9.32 D1 7.74 Đạt

51015770 NGUYỄN THỊ KIM THOẠI 11/02/2007 Nữ 12A2 4.5 7.5 7.5 SU 8 KTPL 7.4 D2-VS2 7.19 Đạt

51015772 NGÔ THỊ MỸ THÙY 15/06/2007 Nữ 12A2 3.75 7 6.75 SU 5.1 DI 7.19 D2-VS2 6.58 Đạt

51015776 NUR HA ZA TI 22/02/2007 Nữ 12A2 4.6 8 5 N1 9 KTPL 8.68 D3-TS3 8.33 Đạt

51015778 TRẦN MINH TIẾN 30/09/2007 Nam 12A2 4.75 7 5.75 N1 8.25 SU 8.58 D1 7.72 Đạt

51015782 TRẦN QUỐC TOÀN 14/12/2007 Nam 12A2 4.5 7.25 3.35 HO 7 SU 7.98 D1 6.76 Đạt

51015791 TRẦN TUẤN TRỌNG 29/09/2007 Nam 12A2 5.25 7.5 8 SU 8.5 KTPL 8.31 D2-VS2 7.91 Đạt

51015794 ĐỖ THÁI THANH TUYỀN 06/03/2007 Nữ 12A2 5.75 6.75 7.75 SU 9.25 DI 8.84 D2-VS2 8.44 Đạt

51015802 TRẦN BÍCH VÂN 02/01/2006 Nữ 12A2 2.85 3.75 3.35 SU 4.75 KTPL 6.01 D2-VS2 5.09 Đạt

51015816 NGUYỄN NGỌC NHƯ Ý 18/12/2007 Nữ 12A2 3.95 6.5 6.5 SU 8 KTPL 7.76 D2-VS2 7.37 Đạt

51015820 MUHAMAD YAH YA 26/11/2007 Nam 12A2 4.5 6.5 7.25 SU 8.25 KTPL 7.8 D3-TS3 7.81 Đạt

51015580 LÊ DUY BẰNG 25/03/2007 Nam 12A3 6 8 7.5 LI 8.1 DI 8.5 D1 8.2 Đạt

51015581 NGUYỄN HOÀNG BI 19/09/2007 Nam 12A3 5.85 7.5 8.5 LI 8.25 KTPL 8.6 D2-VS2 8.51 Đạt

51015594 NGUYỄN THỊ KIỀU DUYÊN 23/05/2007 Nữ 12A3 4.25 8.25 4.5 N1 7.5 KTPL 8.68 D2-VS2 7.81 Đạt

51015608 PHẠM THỊ TRÚC GIANG 21/10/2007 Nữ 12A3 5 6.5 7 SU 9.5 DI 7.94 D2-VS2 7.75 Đạt

51015616 NGUYỄN THỊ TÚ HẢO 30/03/2007 Nữ 12A3 4.25 7.75 6 LI 9.5 KTPL 8.16 D1 7.44 Đạt

51015624 LƯƠNG CHÍ HIẾU 18/05/2007 Nam 12A3 4.6 6.25 8 SU 7.25 DI 7.79 D1 7.26 Đạt

51015626 TRƯƠNG THỊ NGỌC HOA 12/06/2007 Nữ 12A3 4.1 5 4.25 N1 7 KTPL 7.93 D1 6.54 Đạt

51015627 HUỲNH GIA HÒA 25/11/2007 Nam 12A3 3.5 7 5.75 LI 7.5 KTPL 7.21 D2-VS2 6.72 Đạt

51015628 QUÁCH THANH HÓA 08/02/2007 Nam 12A3 5.5 7.25 5.5 N1 7.75 LI 8.86 D2-VS2 8 Đạt

51015629 NGUYỄN THANH HOÀI 06/05/2006 Nam 12A3 5 7.25 6.85 SU 8 KTPL 7.58 D2-VS2 7.64 Đạt

51015631 NGUYỄN THANH HÙNG 07/06/2007 Nam 12A3 4.5 6 6.25 LI 8.25 SU 7.65 D1 7.13 Đạt
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51015654 NGUYỄN VŨ KHÔI 14/07/2007 Nam 12A3 4.5 8 7.35 SU 5.75 DI 8.1 D2-VS2 7.45 Đạt

51015661 ĐẶNG YẾN LINH 10/10/2007 Nữ 12A3 5.25 6.5 6.25 LI 5.75 SU 7.77 D2-VS2 7.22 Đạt

51015663 NGUYỄN VĂN LINH 12/02/2007 Nam 12A3 3.85 5.75 7 DI 8.75 KTPL 7.73 D1 7.17 Đạt

51015670 TRẦN VŨ LUÂN 16/07/2007 Nam 12A3 2.75 7 6.5 SU 6.75 KTPL 7.28 D2-VS2 6.63 Đạt

51015671 KHO RY SA NA LY 05/12/2007 Nữ 12A3 5.25 7.5 2.75 N1 7.5 KTPL 7.85 D2-TS2 7.13 Đạt

51015675 NGUYỄN THỊ MA RI ROH MAH 13/01/2007 Nữ 12A3 5.25 7.75 4.75 N1 8 KTPL 8.79 D3-TS3 8.22 Đạt

51015682 DƯƠNG THỊ HUYỀN MY 10/12/2007 Nữ 12A3 7.25 7.75 4.5 N1 8.85 DI 9.44 D1 8.04 Đạt

51015688 HA SA NAH 23/04/2007 Nữ 12A3 3.85 6.75 8.25 SU 5.85 DI 8.05 D3-TS3 7.59 Đạt

51015689 LƯƠNG HOÀNG NAM 15/02/2007 Nam 12A3 7 6.75 4.75 N1 7.25 LI 8.91 D1 7.72 Đạt

51015691 TRẦN THÀNH NAM 16/11/2007 Nam 12A3 5.5 7.5 8.5 SU 8.5 DI 8.05 D1 7.75 Đạt

51015701 PHAN THỊ KIM NGÂN 26/06/2007 Nữ 12A3 2.45 6.25 8.5 DI 7.85 KTPL 7.01 D1 6.63 Đạt

51015705 HỒ THỊ KHÁNH NGỌC 15/04/2007 Nữ 12A3 6.25 6.92 7.25 LI 8.5 KTPL 8.96 D1 8.12 Đạt

51015707 NGUYỄN THỊ MỸ NGỌC 22/06/2007 Nữ 12A3 4.5 6.75 6.75 LI 8.75 KTPL 8.01 D1 7.34 Đạt

51015708 TRẦN THỊ BÍCH NGỌC 11/12/2006 Nữ 12A3 5.25 7.75 6.75 LI 7.75 KTPL 8.7 D1 7.94 Đạt

51015719 ĐẶNG TRẦN KHÁNH NHƯ 13/03/2007 Nữ 12A3 3.75 7.25 7.75 LI 7.5 SU 8.57 D2-VS2 8.03 Đạt

51015721 LÊ THỊ HỒNG NHƯ 28/09/2007 Nữ 12A3 4.25 7.25 4.5 LI 7.5 KTPL 7.55 D2-VS2 7.19 Đạt

51015727 TRƯƠNG MINH NHỰT 04/07/2007 Nam 12A3 2.95 5.25 5.6 LI 7.75 KTPL 7.49 D1 6.19 Đạt

51015728 ĐÀO THỊ KIỀU OANH 19/02/2007 Nữ 12A3 6.6 8 4.25 N1 8 LI 9.34 D1 7.86 Đạt

51015734 TRẦN HOÀI PHÁT 08/10/2007 Nam 12A3 4.5 5.75 5.5 LI 8.5 KTPL 7.81 D1 7.03 Đạt

51015735 LÊ VĨNH PHÚ 05/12/2007 Nam 12A3 4.5 8 5 N1 8.25 KTPL 8.43 D1 7.22 Đạt

51015737 LÊ THÀNH PHÚC 20/03/2007 Nam 12A3 4.85 5.75 7.75 DI 7.75 KTPL 7.27 D2-VS2 7.01 Đạt

51015738 NGUYỄN THÀNH PHÚC 12/10/2007 Nam 12A3 4 5 6.5 SU 5.5 DI 6.98 D2-VS2 6.38 Đạt

51015757 NGUYỄN THỊ PHƯƠNG THANH 15/10/2007 Nữ 12A3 4.25 5.5 6 SU 6.5 KTPL 7.2 D2-VS2 6.53 Đạt

51015762 LÂM THỊ HỒNG THI 07/07/2007 Nữ 12A3 4 6.5 4.1 SU 7 KTPL 6.87 D2-VS2 6.45 Đạt

51015764 LÊ VĂN THIỆN 07/06/2007 Nam 12A3 4.5 6.5 6.75 SU 8.5 KTPL 7.38 D2-VS2 7.03 Đạt

51015774 VÕ NGUYỄN LÂM THƯ 29/10/2007 Nữ 12A3 7.25 7.75 4.75 N1 9.25 SU 8.38 D2-VS2 7.88 Đạt

51015790 NGUYỄN THANH TRÍ 24/09/2007 Nam 12A3 3.6 7.5 7.5 SU 7.25 DI 8.42 D2-VS2 7.48 Đạt

51015796 NGUYỄN THỊ LAN TƯỜNG 14/06/2007 Nữ 12A3 7.25 7.67 5.5 N1 6.85 LI 9.5 D2-VS2 8.66 Đạt

51015798 THÌ VĂN HẢI TƯỜNG 07/05/2007 Nam 12A3 4.1 6.75 8 SU 6.6 DI 6.68 D2-VS2 6.93 Đạt

51015806 HUỲNH NGỌC VY 05/11/2007 Nữ 12A3 3.75 8.5 8.5 SU 8.75 DI 8.84 D2-VS2 8.44 Đạt

51015808 NGUYỄN THỊ KIM VY 25/10/2007 Nữ 12A3 4.25 8 8.25 SU 7.75 KTPL 8.62 D1 8.03 Đạt

51015822 NGUYỄN THỊ KIM YẾN 13/10/2007 Nữ 12A3 5.25 7.25 4.75 N1 9.25 KTPL 8.8 D1 7.81 Đạt
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51015589 NGUYỄN TIẾN DŨNG 16/12/2007 Nam 12A4 5 8.25 6 N1 7.75 LI 9 D1 7.88 Đạt

51015595 QUÁCH NGỌC THẢO DUYÊN 01/05/2007 Nữ 12A4 5 7 6.25 LI 7.25 SU 7.46 D2-VS2 6.94 Đạt

51015603 HUỲNH HẢI ĐIỀN 09/06/2007 Nam 12A4 4.6 8 4.5 N1 8.75 DI 8.68 D2-VS2 7.98 Đạt

51015618 NGUYỄN HOÀNG GIA HÂN 30/08/2007 Nữ 12A4 4 7.75 7.75 SU 9 DI 7.98 D2-VS2 7.81 Đạt

51015625 NGUYỄN THỊ KIM HOA 08/07/2006 Nữ 12A4 3.75 7.25 4.35 LI 6 KTPL 8.22 D1 6.67 Đạt

51015637 TRẦN GIA HUY 11/10/2007 Nam 12A4 3.45 6.75 7.75 SU 6.25 DI 7.08 D1 6.53 Đạt

51015639 LÊ THANH HUYỀN 23/10/2007 Nữ 12A4 4.5 6.75 5.25 LI 8.5 KTPL 7.3 D2-VS2 6.88 Đạt

51015644 MOHAMAD JAMALIAH 06/05/2007 Nữ 12A4 4.25 7.25 3.25 N1 6 LI 8.4 D3-TS3 7.09 Đạt

51015647 NGUYỄN HOÀNG KHANG 14/04/2007 Nam 12A4 4.25 7.5 4 N1 8.25 KTPL 7.86 D2-VS2 7.25 Đạt

51015652 LÊ TRẦN ĐĂNG KHOA 06/04/2007 Nam 12A4 4.75 6.75 6.75 SU 5.75 DI 7.44 D1 6.5 Đạt

51015665 NGUYỄN THỊ KIỀU LOAN 21/01/2007 Nữ 12A4 3.6 7 5.5 LI 6 SU 7.84 D2-VS2 7.01 Đạt

51015669 NGUYỄN THÀNH LUÂN 14/12/2007 Nam 12A4 3.35 6.5 7.1 SU 7.35 DI 7.84 D1 7.04 Đạt

51015694 BÙI ĐẶNG THỊ KIM NGÂN 28/09/2007 Nữ 12A4 4.6 7.75 3.25 N1 7 LI 8.77 D1 7.33 Đạt

51015699 NGUYỄN THỊ THANH NGÂN 23/07/2007 Nữ 12A4 4.6 8 6 LI 8.75 KTPL 8.7 D1 7.92 Đạt

51015704 ĐOÀN THỊ MỘNG NGỌC 22/09/2007 Nữ 12A4 3.75 7.25 8.25 SU 7 DI 7.42 D1 6.78 Đạt

51015706 NGUYỄN THỊ BÍCH NGỌC 18/10/2007 Nữ 12A4 3.45 7 5.75 LI 7.75 KTPL 7.52 D1 6.99 Đạt

51015718 TÔ THỊ THÚY NHI 19/04/2007 Nữ 12A4 4.5 6.75 8.75 SU 9.25 DI 8.34 D1 7.66 Đạt

51015723 NGUYỄN KHOA KIM NHƯ 03/03/2007 Nữ 12A4 3.45 7.75 5.5 N1 6.75 SU 7.97 D2-VS2 7.18 Đạt

51015726 HỒ THANH NHỰT 09/05/2007 Nam 12A4 4.35 7.67 7.5 SU 8 DI 7.97 D2-VS2 7.69 Đạt

51015733 NGUYỄN VĂN PHÁT 28/12/2007 Nam 12A4 6 7 4.25 N1 6.25 LI 7.89 D2-VS2 7.19 Đạt

51015736 LÂM HOÀNG PHÚC 05/09/2007 Nam 12A4 4.5 8.25 3.25 N1 5.25 LI 7.45 D2-VS2 6.41 Đạt

51015742 KHÚC THỊ HỒNG QUÂN 31/01/2007 Nữ 12A4 3.85 7.25 4.75 LI 8.5 KTPL 7.3 D1 6.54 Đạt

51015747 NGUYỄN HOÀNG SANG 18/08/2007 Nam 12A4 3.85 6.67 6.75 SU 6.5 DI 7.67 D1 6.97 Đạt

51015753 LÊ HOÀNG TÂN 06/12/2007 Nam 12A4 6 7.17 7 N1 5.75 LI 8.81 D2-VS2 7.99 Đạt

51015756 LÊ UYÊN THANH 21/07/2007 Nữ 12A4 4.5 6.25 3.75 N1 9.25 KTPL 7.63 D2-VS2 7.22 Đạt

51015758 NGUYỄN THỊ BÍCH THẢO 13/03/2007 Nữ 12A4 3.75 6.75 4.25 SU 7 KTPL 6.24 D2-VS2 5.97 Đạt

51015759 NGUYỄN THỊ NGỌC THẢO 22/07/2007 Nữ 12A4 4.25 6.5 5.1 LI 8 KTPL 7.38 D2-VS2 6.73 Đạt

51015763 TRƯƠNG THANH THI 05/01/2007 Nữ 12A4 4.25 7.5 8.25 SU 9 DI 8.68 D1 8.13 Đạt

51015773 NGUYỄN THỊ MINH THƯ 17/11/2007 Nữ 12A4 5.5 6.75 6.85 LI 7.25 KTPL 8.39 D1 7.29 Đạt

51015792 HUỲNH PHÚ TRUNG 14/02/2007 Nam 12A4 5.25 6.75 5.5 N1 7.25 LI 8.8 D1 7.59 Đạt

51015797 NGUYỄN THỊ TƯỜNG 01/10/2007 Nữ 12A4 4.25 7 5 LI 8.25 KTPL 8.09 D1 7.06 Đạt

51015805 NGUYỄN HỒ VŨ 22/05/2007 Nam 12A4 4.6 7.5 6.75 LI 9.5 KTPL 8.94 D1 8.04 Đạt
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51015809 NGUYỄN THỊ THÚY VY 13/03/2007 Nữ 12A4 3.6 6.5 4.75 LI 6 KTPL 6.6 D2-VS2 6.36 Đạt

51015810 NGUYỄN THỊ TƯỜNG VY 15/08/2007 Nữ 12A4 6.25 8.75 4.75 N1 8.25 LI 9.49 D1 8 Đạt

51015813 NGUYỄN TUẤN VỸ 15/06/2007 Nam 12A4 4.25 6.5 8.25 SU 8 DI 8.38 D1 7.38 Đạt

51015818 TRẦN BẢO Ý 01/11/2007 Nam 12A4 3.75 6.25 6.5 SU 5.75 DI 7.31 D1 6.28 Đạt

51015819 MOHAMED SA RO YA 14/08/2007 Nữ 12A4 4.5 5.5 4.35 LI 4.75 KTPL 6.61 D3-TS3 6.39 Đạt

51015821 ĐẶNG THỊ HẢI YẾN 10/08/2007 Nữ 12A4 4 6.75 6.1 SU 7.25 KTPL 6.93 D2-VS2 6.76 Đạt

51015575 NGUYỄN PHẠM VÂN ANH 01/09/2007 Nữ 12A5 7.5 8.5 8.25 LI 7.75 HO 9.64 D2-VS2 9.25 Đạt

51015576 PHẠM THỊ HUỲNH ANH 08/05/2007 Nữ 12A5 5.75 7.25 6.25 HO 5.1 SI 8.61 D1 7.54 Đạt

51015577 DƯƠNG ANTHONY 15/02/2007 Nam 12A5 9 7 8.5 N1 7.5 HO 9.41 D2-VS2 8.75 Đạt

51015578 ROMADONE NOOR AYNI 04/12/2007 Nữ 12A5 6.25 8.5 5.25 N1 6.25 HO 9.53 D3-TS3 8.78 Đạt

51015586 VÕ THÀNH CÔNG 11/05/2007 Nam 12A5 4.7 7 4.6 LI 7 SU 8.33 D1 6.91 Đạt

51015590 NGUYỄN NGÔ NGỌC DUY 10/05/2007 Nữ 12A5 5.25 7.25 6.75 LI 4.5 HO 8.86 D1 7.47 Đạt

51015609 NGUYỄN THỊ YẾN HÀ 30/05/2007 Nữ 12A5 4.1 7.75 5.25 LI 3.2 HO 7.79 D2-VS2 6.79 Đạt

51015610 TRƯƠNG THỊ TRÚC HÀ 06/09/2007 Nữ 12A5 4.5 8.5 4.75 N1 4.25 HO 9.09 D2-VS2 7.5 Đạt

51015617 LÝ GIA HÂN 23/10/2007 Nữ 12A5 4.5 7.75 6 N1 5 HO 9.2 D2-VS2 7.66 Đạt

51015632 ĐẶNG QUỐC HUY 10/02/2007 Nam 12A5 5 6.5 5.5 LI 5 HO 7.76 D2-VS2 7 Đạt

51015635 NGUYỄN ĐỨC QUANG HUY 19/09/2007 Nam 12A5 5.5 6.25 7.25 LI 6.5 HO 8.95 D2-VS2 7.94 Đạt

51015642 DƯƠNG QUANG HƯNG 21/04/2007 Nam 12A5 7 8 6 N1 7.5 HO 9.6 D2-VS2 8.81 Đạt

51015650 NGUYỄN MINH KHIẾT 31/03/2007 Nam 12A5 5.75 7 5.5 LI 3.75 HO 7.88 D2-VS2 7 Đạt

51015653 PHÙNG ĐĂNG KHOA 06/11/2007 Nam 12A5 5.25 7.75 7.5 LI 6.25 HO 8.72 D2-VS2 8.09 Đạt

51015655 AB DOL HA KIÊM 05/03/2007 Nam 12A5 7.25 8.5 5.25 N1 9.5 SU 9.57 D3-TS3 9.31 Đạt

51015656 ĐẶNG TRUNG KIÊN 01/01/2007 Nam 12A5 7.1 7.25 9 LI 8.25 HO 9.5 D1 8.95 Đạt

51015660 MO HA MAD SO LEH 06/02/2007 Nam 12A5 5 6.75 6.25 LI 4.6 HO 8.31 D3-TS3 7.33 Đạt

51015662 NGUYỄN THỊ TRÚC LINH 26/06/2007 Nữ 12A5 3.85 5.75 3.25 HO 4.5 SU 6.25 D1 5.17 Đạt

51015666 NGÔ HUỲNH LONG 25/06/2007 Nam 12A5 4.5 7.25 5.35 LI 4.75 HO 8.4 D2-VS2 6.98 Đạt

51015668 NGUYỄN THÀNH LỘC 30/06/2007 Nam 12A5 6.75 7 8 LI 5.5 HO 8.89 D1 7.91 Đạt

51015680 DƯƠNG THỊ TUYẾT MINH 04/12/2007 Nữ 12A5 5.75 7.5 4.75 N1 3.75 HO 9 D2-VS2 7.47 Đạt

51015686 VÕ NGỌC MỸ 21/10/2007 Nữ 12A5 4.6 8.5 4.85 HO 5.1 SI 8.86 D2-VS2 7.63 Đạt

51015695 BÙI KIM NGÂN 12/03/2007 Nữ 12A5 5.5 7.25 6.25 LI 4.1 HO 8.04 D2-VS2 7.14 Đạt

51015697 MAI LÊ THANH NGÂN 25/10/2007 Nữ 12A5 5.25 8 5.75 LI 7 SU 7.74 D1 7.25 Đạt

51015698 NGUYỄN THỊ KIM NGÂN 13/07/2007 Nữ 12A5 4.25 7.75 5.25 N1 4.1 HO 8.67 D1 7.17 Đạt

51015717 NGUYỄN TUYẾT NHI 09/10/2007 Nữ 12A5 4.5 7.5 3.85 HO 4.1 SI 7.49 D1 5.99 Đạt
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51015724 NGUYỄN THỊ NGỌC NHƯ 17/06/2007 Nữ 12A5 5.85 7.75 7.75 LI 6.5 HO 9.51 D2-VS2 8.73 Đạt

51015725 PHAN THỊ QUỲNH NHƯ 16/01/2007 Nữ 12A5 4 7.75 4.5 LI 5 HO 7.77 D2-VS2 6.91 Đạt

51015730 TRƯƠNG KIM OANH 03/03/2007 Nữ 12A5 5.5 8.25 6.25 N1 8.5 SU 9.47 D2-VS2 8.31 Đạt

51015732 NGUYỄN HUỲNH PHÁT 07/01/2007 Nam 12A5 8 7.5 7.25 N1 9.5 LI 9.47 D2-VS2 8.78 Đạt

51015744 OU MƠ AS A RI 17/02/2007 Nam 12A5 5.5 6.25 6.5 LI 5.25 HO 8.36 D3-TS3 7.44 Đạt

51015746 ANAS SAMA SALEX 26/01/2007 Nam 12A5 4.85 6.25 5.75 LI 5.25 HO 8.28 D3-TS3 7.26 Đạt

51015765 HUỲNH HÀ THIỆU 16/01/2007 Nam 12A5 4.5 7 7.5 LI 5.25 HO 8.77 D2-VS2 7.78 Đạt

51015767 NGUYỄN TRƯỜNG THỊNH 01/01/2007 Nam 12A5 7.5 7.17 8 LI 6.5 HO 9.4 D2-VS2 8.4 Đạt

51015769 NGUYỄN KIM THOA 15/09/2007 Nữ 12A5 4.6 9 7.5 LI 5.25 HO 8.52 D1 7.79 Đạt

51015775 VÕ NGUYỄN ANH THY 15/07/2007 Nữ 12A5 5.25 6.5 3.85 HO 5.5 SI 8.59 D1 7.14 Đạt

51015786 NGUYỄN THỊ NGỌC TRÂM 29/01/2007 Nữ 12A5 4 7.5 4.5 N1 8 SU 8.51 D1 7.5 Đạt

51015789 HUỲNH QUANG TRÍ 11/08/2007 Nam 12A5 3.85 5.5 6.25 LI 4.6 HO 8.1 D2-VS2 6.78 Đạt

51015793 LÊ PHƯƠNG TÙNG 04/07/2007 Nam 12A5 7 8 5.2 LI 8.75 SU 8.9 D2-VS2 8.37 Đạt

51015799 NGUYỄN THỊ PHƯƠNG UYÊN 28/06/2007 Nữ 12A5 7 6.5 6.75 HO 6.6 SI 9.41 D1 7.86 Đạt

51015801 HUỲNH LẬP VĂN 28/10/2007 Nam 12A5 6.75 7.75 6 HO 4.85 SI 8.81 D2-VS2 7.92 Đạt

51015811 PHẠM NGUYỄN TƯỜNG VY 13/09/2007 Nữ 12A5 5 8.25 4.6 HO 6.25 SI 8.73 D2-VS2 7.76 Đạt

51015582 BÙI BÁ BỔNG 14/10/2007 Nam 12A6 4.25 6.75 4.75 HO 6.85 SI 8.52 D2-VS2 7.58 Đạt

51015583 NGUYỄN THỊ NGỌC CHI 23/11/2007 Nữ 12A6 4.6 8 3.75 N1 7.5 SU 8.43 D2-VS2 7.23 Đạt

51015584 TRẦN THỊ ÁNH CHI 18/10/2007 Nữ 12A6 3.1 6 5.25 HO 4.1 SI 7.01 D1 5.81 Đạt

51015588 LÊ QUỐC DINH 22/12/2007 Nam 12A6 5.5 6.5 7 LI 5.35 HO 8.81 D2-VS2 7.79 Đạt

51015600 BÙI NGỌC ĐẾN 16/05/2007 Nữ 12A6 3.25 5 3.85 HO 5.25 SI 7.61 D1 6.17 Đạt

51015602 ĐẶNG TÂY ĐIỀN 10/01/2007 Nam 12A6 7.25 6.5 4.6 HO 5.5 SI 8.54 D2-VS2 7.73 Đạt

51015604 LÊ VĂN ĐÔ 18/12/2005 Nam 12A6 3.7 6.75 5.75 LI 2.95 HO 8.01 D2-VS2 6.64 Đạt

51015607 NGUYỄN TRƯỜNG GIANG 26/03/2007 Nam 12A6 6.25 7.25 4 N1 6.1 HO 8.76 D1 7.45 Đạt

51015611 SUKARI HAFIS 17/07/2007 Nam 12A6 6.5 7.5 7 N1 7.5 LI 8.67 D3-TS3 8.56 Đạt

51015612 NGUYỄN VĂN HẢI 25/09/2007 Nam 12A6 6.25 7 5.1 HO 4.35 SI 8.45 D1 6.84 Đạt

51015619 TRẦN NGUYỄN NGỌC HÂN 07/08/2007 Nữ 12A6 8 8.5 9.25 LI 8.75 HO 9.72 D2-VS2 9.56 Đạt

51015623 LÝ PHÚC HẬU 17/05/2007 Nam 12A6 4.85 6.75 6.6 HO 5.25 SI 8.32 D2-VS2 7.18 Đạt

51015645 SA LEH AB DOL KARIM 10/03/2007 Nam 12A6 4.5 6 5.85 LI 4.25 HO 8.02 D3-TS3 7.08 Đạt

51015646 NGUYỄN TRƯƠNG MINH KHẢI 12/08/2007 Nam 12A6 5.5 7.5 7.5 LI 6.1 HO 9.09 D2-VS2 8.08 Đạt

51015651 ĐẶNG TRẦN ĐĂNG KHOA 15/05/2007 Nam 12A6 5.25 7.75 4.1 HO 5.25 SI 8.09 D2-VS2 7.04 Đạt

51015664 TRẦN THỊ TRÚC LINH 20/04/2007 Nữ 12A6 5.35 7.75 5.25 HO 5.5 SI 8.47 D1 6.98 Đạt
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51015667 NGUYỄN TẤN LỘC 23/07/2007 Nam 12A6 6 6 4.25 LI 6.25 HO 7.54 D2-VS2 7.06 Đạt

51015679 BÙI QUANG MINH 11/05/2007 Nam 12A6 5.5 8 5 HO 6.5 SI 8.28 D2-VS2 7.38 Đạt

51015687 AHMAD SA KI NA 27/03/2007 Nữ 12A6 4.6 7 4.25 SI 6.5 SU 8.54 D3-TS3 7.79 Đạt

51015690 TRẦN KHOA NAM 01/10/2007 Nam 12A6 5.5 6.42 6.5 N1 9.25 SU 7.75 D1 7.46 Đạt

51015700 NGUYỄN TRẦN THỊ THU NGÂN 20/04/2007 Nữ 12A6 6 7.75 4.75 HO 5.25 SI 8.97 D1 7.47 Đạt

51015702 NGUYỄN THỊ YẾN NGHI 02/01/2007 Nữ 12A6 3.45 8 4.75 HO 4.25 SI 7.88 D2-VS2 6.81 Đạt

51015711 LƯU THỊ THẢO NGUYÊN 12/02/2007 Nữ 12A6 4.85 8.75 5 N1 6.5 LI 9.29 D2-VS2 7.89 Đạt

51015712 PHAN HỒ THẢO NGUYÊN 27/11/2007 Nữ 12A6 4.75 8.75 5.5 N1 7.25 LI 9.02 D2-VS2 8.03 Đạt

51015715 LA THỊ CẪM NHI 26/04/2007 Nữ 12A6 5 6.75 3.75 N1 6 SU 7.27 D1 6.19 Đạt

51015731 HUỲNH NGUYỄN VĨNH PHÁT 09/09/2007 Nam 12A6 4.25 6.75 4.35 HO 4.7 SI 7.44 D2-VS2 6.26 Đạt

51015748 AP SAPINA 08/01/2007 Nữ 12A6 3.75 5.5 3.75 N1 4 LI 5.92 D2-TS2 5.38 Đạt

51015752 ĐẶNG TÚ TÂN 13/12/2006 Nam 12A6 5.25 5.5 4.85 HO 6.1 SI 7.28 D2-VS2 6.46 Đạt

51015754 LƯU VĂN THÁI 04/08/2007 Nam 12A6 6 7.25 7.75 LI 5.85 HO 9.14 D2-VS2 8.11 Đạt

51015760 NGUYỄN THỊ THẢO 22/11/2007 Nữ 12A6 4 5.25 2.7 HO 4 SI 7.63 D2-VS2 6.24 Đạt

51015761 NGUYỄN HỮU THẮNG 12/07/2007 Nam 12A6 6.6 6.25 8.75 HO 6.75 SI 9.25 D2-VS2 8.29 Đạt

51015777 TRẦN DUY TIẾN 13/11/2007 Nam 12A6 6.25 6.5 7 HO 6.6 SI 8.83 D2-VS2 8.04 Đạt

51015779 TRẦN ĐỨC TÍNH 06/05/2007 Nam 12A6 6 6.58 7.25 LI 5.75 HO 8.67 D2-VS2 7.95 Đạt

51015780 NGUYỄN ĐỨC TOÀN 24/03/2007 Nam 12A6 5.35 7.5 7.25 LI 5.75 HO 9.1 D2-VS2 7.98 Đạt

51015781 NGUYỄN HỮU TOÀN 12/07/2007 Nam 12A6 7.25 8 7.5 LI 7.5 HO 9.01 D2-VS2 8.53 Đạt

51015783 NGUYỄN NGỌC TỐ TỐ 13/10/2007 Nữ 12A6 5.25 8 7.5 LI 5.75 HO 8.53 D2-VS2 8.06 Đạt

51015787 NGUYỄN THỊ HUẾ TRÂN 10/12/2007 Nữ 12A6 4 6 4.25 HO 4.5 SI 8.02 D1 6.34 Đạt

51015795 DƯƠNG PHƯƠNG TƯỜNG 28/05/2007 Nam 12A6 5.25 7.75 4 N1 8 SU 9.22 D2-VS2 7.88 Đạt

51015803 PHAN PHÚ VINH 01/01/2007 Nam 12A6 5 7.25 6.75 LI 5.35 HO 8.58 D1 7.54 Đạt

51015812 TRỊNH TRƯƠNG YẾN VY 09/12/2007 Nữ 12A6 5.25 7 5 N1 8.5 SU 8.5 D2-VS2 7.97 Đạt

51015815 DƯƠNG THỊ KIM XUÂN 23/02/2007 Nữ 12A6 3.1 6.25 3.1 HO 5.5 SI 7.29 D2-VS2 5.99 Đạt

51015817 NGUYỄN THỊ NHƯ Ý 26/04/2007 Nữ 12A6 4.1 8.25 3.5 N1 5.1 LI 8.17 D2-VS2 6.87 Đạt


